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BẢN THÔNG TIN KỸ THUẬT SẢN PHẨM 

VỮA XÂY TRÁT TRỘN SẴN METALLMOTAR 

VỮA KHÔ TRỘN SẴN M7.5  

 

MÔ TẢ 

Vữa khô trộn sẵn Metallmortar  là hỗn hợp vật 
liệu xây dựng được sản xuất sẵn tại nhà máy, bao 
gồm xi măng, cát chọn lọc, phụ gia khoáng và 
phụ gia hóa học chuyên dụng. Sản phẩm được 
kiểm soát chất lượng chặt chẽ, chỉ cần thêm 
nước theo tỷ lệ quy định là có thể sử dụng ngay. 

ỨNG DỤNG 

 Xây trát tường trong nhà và ngoài nhà; 

 Sử dụng cho các công trình dân dụng và công 
nghiệp; 

 Phù hợp với các vị trí yêu cầu mác vữa: 
- M7.5: công tác trát, xây thông thường; 

 

ĐẶC TÍNH/ ƯU ĐIỂM 

 Chất lượng ổn định, đồng đều; 

 Tiết kiệm thời gian trộn tại công trường; 

 Giảm hao hụt vật liệu; 

 Dễ thi công, độ dẻo cao; 

 Tăng độ bám dính, hạn chế nứt; 

 Sạch sẽ, giảm bụi so với trộn thủ công; 

 Kiểm soát tốt mác vữa theo tiêu chuẩn. 
 

THÔNG TIN SẢN PHẨM 

Đóng gói Bao 50kg 

Hạn sử dụng 6 tháng kể từ ngày sản xuất, lưu trữ đúng cách và bao bì nguyên vẹn 

Điều kiện lư trữ Bảo quản sản phẩm trong điều kiện khô ráo, tránh ẩm ướt và bao bì 
  nguyên vẹn chưa mở 

Ngoại quan/màu sắc Bột/ Xám 

Tỷ trọng ~ 1600 kg/m3  

Cường độ nén M7.5 > 7.5 N/mm2  TCVN 3121:2022 
Độ giữ nước >90%   

Độ linh động  >180mm  

Hàm lượng ion Clo- trong vữa < 0.05% TCVN 3121-17:2022 

(Tất cả thông số kỹ thuật trong tài liệu này đều dựa trên kết quả ở phòng thí nghiệm. Các dữ liệu đo thực tế có 
thể khác tùy theo trường hợp cụ thể) 
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THÔNG TIN THI CÔNG 

 
Tỷ lệ trộn  Nước/Bột = 18% - 22% (Tùy thuộc độ chảy yêu cầu) 

Định mức  1m2 thi công trát cần khoảng 23-24kg sản phẩm 
                                                                     1m2  thi công xây cần 300-400 kg sản phẩm 

Chiều dày mỗi lớp 10 - 15mm  

Nhiệt độ bề mặt  Tối thiểu 5°C Tối đa 35°C 
Thời gian thi công  Khoảng 60 phút. 

XỬ LÝ ĐÓNG RẮN / BẢO DƯỠNG  Bảo dưỡng bề mặt bằng cách tưới ẩm ít nhất 2-3 ngày. 
 

HƯỚNG DẪN THI CÔNG 

CHẤT LƯỢNG BỀ MẶT / XỬ LÝ SƠ BỘ 
Bề mặt sạch, không bụi, dầu mỡ; 
Làm ẩm bề mặt trước khi thi công. 
 
BIỆN PHÁP THI CÔNG / DỤNG CỤ 
1. Trộn vữa: 

Đổ nước sạch vào thùng trộn; 
Cho từ từ vữa khô vào nước; 
Trộn đều bằng máy hoặc thủ công (3 – 5 phút); 
Để nghỉ 2 – 3 phút rồi trộn lại trước khi dùng. 
2. Thi công: 

Dùng bay hoặc máy phun để thi công; 
Miết chặt để tăng độ bám dính; 
Bảo dưỡng bằng cách giữ ẩm bề mặt trong 2 – 3 ngày. 

VỆ SINH DỤNG CỤ 

Làm sạch tất cả dụng cụ và thiết bị bằng nước sạch 
ngay sau khi thi công. 
 

CHÚ Ý QUAN TRỌNG 

Không bao giờ trộn thêm xi măng vào Metallmortar. 
Tuân thủ các biện pháp bảo dưỡng tiêu chuẩn. 

 
THÔNG TIN SỨC KHOẺ VÀ AN TOÀN 
Tránh tiếp xúc với mắt và da, không hít bụi bay ra từ sản 
phẩm trong quá trình trộn xi măng.  
Để xa tầm tay trẻ em.  
Mang kính bảo hộ, găng tay, khẩu trang lao động và 
mặc quần áo bảo hộ khi thi công.  
Trong trường hợp dính sản phẩm vào mắt, phải rửa 
bằng nước sạch trong vài phút.  
Nếu nuốt phải sản phẩm phải súc sạch miệng, không 
gây nôn.  
Không thải sản phẩm ra cống rãnh hay nguồn nước. 
Tham khảo thêm tài liệu an toàn để biết thêm chi tiết 
về an toàn, sức khoẻ, môi trường. 
Để biết thông tin và được tư vấn về an toàn sử dụng, 
lưu trữ và thải bỏ sản phẩm thuộc nhóm hóa chất, 
người sử dụng nên tham khảo Tài Liệu An Toàn Sản 
Phẩm mới nhất (sẵn sàng khi có yêu cầu) về lý tính, 
sinh thái, tính độc hại và tài liệu an toàn liên quan 
khác. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm, vui lòng liên hệ: 

   Bộ phận bán hàng công ty  Metall Việt Nam 

   Hotline : 0936 677 688 


